
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tiết: 8 tiết Ngày ôn tập: 21/12/2021 đến 23/12/2021
Buổi ôn tập: Tối Thứ 3, 5

Stt MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
 tính

Lớp Ghi chú

1 285707950 Điểu Thị Anna 29/01/2000 Bình Phước Nữ 18CTA1 21THNC5

2 321601380 Võ Ngọc Anh 24/04/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CTA2 21THNC5

3 245367129 Trần Đặng Thế Cầu 01/01/2000 Đắk Lắk Nam 18CTA 21THNC5

4 79195010473 Bùi Lan Chi 17/07/1995 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CTAB 21THNC5

5 79200005228 Nguyễn Thành Duy 25/12/2000 TP Hồ Chí Minh Nam 18CTAB 21THNC5

6 72300003747 Cù Thị Thùy Dương 01/08/2000 Tây Ninh Nữ 18CTA2 21THNC5

7 38093034721 Lê Xuân Đông 09/08/1993 Thanh Hoá Nam 18CTA1 21THNC5

8 241691393 Vũ Hoàng Anh Đức 23/05/1997 Đắk Lắk Nam 17COT 21THNC5

9 291161168 Nguyễn Xuân Đức 30/12/1999 Tây Ninh Nam 17COT 21THNC5

10 261473583 Đặng Thị Kim Hằng 24/08/1995 Bình Thuận Nữ 18CTA 21THNC5

11 334811719 Ngô Minh Hậu 14/11/1993 Trà Vinh Nam 18CTA1 21THNC5

12 184356519 Nguyễn Văn Hiếu 01/01/1999 Hà Tĩnh Nam 17cot 21THNC5

13 912800049 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 19/08/2001 Đắk Lắk Nữ 19CQT 21THNC5

14 251199948 Trương Việt Hoàng 24/02/2000 Bình Định Nam 18CTA1 21THNC5

15 215490902 Nguyễn Trọng Hoàng 28/04/1999 Bình Định Nam 17COT 21THNC5

16 334980326 Huỳnh Thị Huệ 09/10/2000 Trà Vinh Nữ 18CTA2 21THNC5

17 75098005542 Chướng Vĩnh Huy 24/10/1998 Đồng Nai Nam 19CTT1 21THNC5

18 321561457 Phạm Hoàng Kha 10/03/1997 Bến Tre Nam 17cot 21THNC5

19 321561457 Phạm Hoàng Kha 10/03/1997 Bến Tre Nam 17COT 21THNC5

20 912800066 Nguyễn Thị Tố Mai 12/10/2001 Bến Tre Nữ 19CQT 21THNC5

Họ và tên

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH LỚP ÔN TẬP CẤP TỐC (2 BUỔI)
THI CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG NÂNG CAO

Lớp ôn tập: 21THNC5
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Stt MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
 tính

Lớp Ghi chúHọ và tên

21 25993930 Nguyễn Huệ Mẫn 17/06/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CTAB 21THNC5

22 25803189 Đặng Kim Ngân 13/08/1998 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CTA1 21THNC5

23 912800062 Nguyễn Thị Thùy Ngân 09/08/2001 Đồng Tháp Nữ 19CQT 21THNC5

24 26100234 Nguyễn Bảo Ngọc 21/11/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CTA1 21THNC5

25 285728797 Thị Như 07/08/2000 Bình Phước Nữ 18CTA1 21THNC5

26 79200018117 Hoàng Nhật Quân 28/08/2000 TP Hồ Chí Minh Nam 18CTA1 21THNC5

27 83200000575 Nguyễn Minh Tuấn 19/11/2000 Bến Tre Nam 18CTA1 21THNC5

28 83300000812 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 14/05/2000 Bến Tre Nữ 18CTA1 21THNC5

29 321707918 Huỳnh Thị Thu Thảo 28/09/2000 Bến Tre Nữ 18CTAB 21THNC5

30 264529487 Bá Xuân Thiểu 08/04/1999 Ninh Thuận Nam 18COT4 21THNC5

31 96130001 Trầm Nguyễn Ngọc Trâm 22/06/2004 TP Hồ Chí Minh Nữ 119S3_A 21THNC5

32 072300000543 Hồ Thị Kim Trinh 24/02/2000 Tây Ninh Nữ 18CTA.B 21THNC5

33 60300001752 Thi Thị Thùy Trinh 27/04/2000 Bình Thuận Nữ 18CTAB 21THNC5

34 331407116 Tô Chí Trung 23/10/1982 Vĩnh Long Nữ
N18CDH 

HGV1 21THNC5

35 89206022777 Lương Tường Vi 25/06/2000 An Giang Nam 18CTA1 21THNC5
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